
 
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)  Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng. 

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức x−1 là 

 A. x   1  B. x   -1  C. x < 1  D. x   1 

Câu 2.Đường thẳng (d) : y = 0,5 x – 3 song song với đường thẳng nào sau đây ?  

A. 2y – x = 1  B. y + 0,5 x = - 3  C. y + 0,5 x = 6          D. 2y – x = - 6 

Câu 3.Cho phương trình x – y = 1 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ 

phương trình có vô số nghiệm ? 

A. 2y = 2x – 2. B. y = 1 + x. C. 2y = 2 – 2x. D. y = 2x – 2. 

Câu 4.Giá trị của (a; b) để hệ phương trình 
ax+y=0

x+by=1





có nghiệm (-1;2) là 

A. (1 ;2) B. (-1 ;2) C.  (2 ;1) D. (-2 ;1) 

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình 
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 A. (4 ; 5)  B. (2 ; 1)  C. (-2 ; 1)  D. (-1 ; -5) 

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào sai ? 

A. sin B = cos C   B. tan B.cot B = 1   

C. sin2B + cos2B = 1   D. tan C =cosC : sinC 
Câu 7. Cho (O; 25cm). Hai dây MN và PQ song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40 cm, 48 cm. 
Khi đó, khoảng cách giữa hai dây MN và PQ là: 
          A. 22 cm. B. 8 cm. C. 22 cm hoặc 8 cm. D. kết quả khác. 
Câu 8. Cho hình vuông MNPQ có cạnh bằng 4 cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó 

bằng 

          A. 2 cm. B. 2 2  cm. C. 2 3  cm. D. 4 2  cm. 

II- Phần tự luận: (8điểm) 

Câu 1 ( 1,5 điểm ) Cho biểu thức: 
1

1 :
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a) Chứng minh rằng với x > 0 và x ≠ 1 thì P = 
2 x

x

−
. 

b) Tính giá trị của biểu thức P khi 4 2 3x = −  

Câu 2(1,5 đ)Hai người đi xe đạp ngược chiều nhau trên quãng đường Nam Định – Hà Nam. Họ gặp nhau 

khi người đi từ Nam Định đi được 1,5h, còn người đi từ Hà Nam đi được 2h. Một lần khác hai người 

cùng đi từ địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời, sau 1h15’ họ còn cách nhau 10,5 km. Tính 

vận tốc mỗi người, biết rằng Nam Định cách Hà Nam 38 km. 

Câu 3 ( 1 điểm ) Giải hệ phương trình: 
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Câu 4( 3 điểm )  

Cho đường tròn tâm O đường kính BC, điểm A thuộc đường tròn. Vẽ bán kính OK song song với 

BA ( K và A nằm cùng phía đối với BC ). Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt OK ở I, OI cắt AC tại 

H. 

          a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. 

          b) Chứng minh rằng: IA là tiếp tuyến của đường tròn (O) 

          c) Cho BC = 30 cm, AB = 18 cm, tính các độ dài OI, CI. 

 d) Chứng minh rằng CK là phân giác của góc ACI. 

Câu 5( 1 điểm ) Cho 
3 32 2x y y x+ − = + −  và M = 

2 22 2 2 2015y y xy x− + + + .  

             Tìm giá trị nhỏ nhất của M.  
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(Thời gian: 120 phút) 


